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[bookmark: chuong_pl_1_22_name]DỰ THẢO


BÁO CÁO
[bookmark: chuong_pl_1_22_name_name]Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 đối với xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 03/2024QĐ-TTg ngày 07/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Căn cứ Quyết định 1487/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Kế hoạch số 2496/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; 
Căn cứ Kế hoạch số 861/KH-UBND ngày 11/3/2024 của UBND huyện Than Uyên về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện Than Uyên;
Căn cứ đề nghị của UBND xã Khoen On tại Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 18/11/2024 về việc đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Khoen On đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024;
Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn xã Khoen On, UBND huyện Than Uyên báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2024 đối với xã Khoen On, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THẨM TRA
Thời gian thẩm tra (từ ngày 12/12/2024 đến ngày 27/12/2024):
1. Về hồ sơ
UBND xã Khoen On đã gửi đầy đủ 01 bộ hồ sơ theo quy định, bao gồm: 
- Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 16/11/2024 về việc đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Khoen On đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.
- Biên bản họp đề nghị xét, công nhận xã Khoen On đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2024 của UBND xã Khoen On.
- Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/10/2024 của UBND xã Khoen On về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2024 của xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
- Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 16/11/2024 của UBND xã Khoen On về tổng hợp ý kiến tham gia với kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
- Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 16/11/2024 của UBND xã Khoen On về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Khoen On đến hết năm 2024.
- Một số hình ảnh minh họa về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã Khoen On.
* Đánh giá chung: UBND xã Khoen On có đầy đủ hồ sơ, đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới
2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành
[bookmark: _Hlk129679643]Trên cơ sở thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện trong công tác xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND xã Khoen On đã quyết liệt chỉ đạo và cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả đã ban hành 52 văn bản (Nghị quyết 02, Chương trình 01, Kế hoạch 04, Văn bản 45). Thành lập và kiện toàn kịp thời Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG, Ban quản lý xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các tiêu chí nông thôn mới[footnoteRef:1]; 11/11 bản thành lập Ban phát triển thôn bản[footnoteRef:2]. Phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình; chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo và Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn bản, Ban giám sát cộng đồng; phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo; phân cấp quản lý và thực hiện chương trình. [1:  Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND xã Khoen On về việc thành lập Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 xã Khoen On; Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND xã Khoen On về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêuQuốc gia giai đoạn 2021-2025]  [2:  Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND xã Khoen On về việc thành lập ban phát triển quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025 xã Khoen On.] 

2.2. Công tác chỉ đạo truyền thông, đào tạo, tập huấn
a) Công tác truyền thông
- Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cả hệ thống chính trị của xã quan tâm và đẩy mạnh, xã đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện, xã liên quan đến nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới và các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông qua các cuộc họp, hội nghị giao ban tại xã và các bản. Kết quả trong giai đoạn 2021-2024 đã tuyên truyền được 156 cuộc, với trên 9.854 lượt người tham gia. 
[bookmark: _Hlk129679700]- Công tác tuyên truyền vận động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi tích cực nhận thức của người dân, cán bộ, công chức, đảng viên sau khi được tuyên truyền vận động; với việc tích cực hiến đất, góp công lao động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, di chuyển chuồng trại, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm... 
- Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, về chương trình xây dựng nông thôn mới nói riêng, nhằm quán triệt tới toàn thể Nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của chương trình; phổ biến tới Nhân dân nắm được 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nêu rõ những việc Nhà nước đầu tư hỗ trợ và những nội dung công việc thôn bản và nhân dân thực hiện; triển khai công bố Quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới đã được huyện phê duyệt để nhân dân biết, thực hiện; triển khai và huy động nhân dân tham gia thực hiện các nội dung công việc theo đề án đã được phê duyệt. 
- Trong những năm qua bằng nhiều hình thức đã tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân. Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của nhân dân, đã thu hút được đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia góp sức xây dựng nông thôn mới. Huy động nhân dân hiến đất để làm đường GTNT, nhà văn hóa; đóng góp công sức làm đường GTNT...
b) Công tác chỉ đạo đào tạo, tập huấn
BCĐ xã phối hợp với các đơn vị có liên quan mở các lớp tập huấn cho thành viên Ban chỉ đạo xã và Ban phát triển thôn, đảm bảo theo đúng quy định và đã thu được nhiều kết quả trong chỉ đạo về xây dựng NTM; nội dung tập huấn bám sát các hướng dẫn, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM nâng cao. Tổ chức các đợt tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng NTM nâng cao ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.
UBND xã Khoen On đã tổ chức hội nghị triển khai nội dung quy định mới về việc thực hiện Quyết định 1487/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
 Ngoài ra Ban chỉ đạo xã còn tập huấn cho các đơn vị bản về công tác xây dựng kế hoạch thực hiện, xây dựng phương án thu đóng góp xây dựng NTM cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và năng lực tài chính của Nhân dân.
Giai đoạn 2021-2024, UBND xã đã cử 46 cán bộ, công chức xã, ban phát triển thôn bản tham gia tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ cấp xã làm công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Than Uyên.
2.3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân
a) Công tác phát triển kinh tế nông thôn
- Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân luôn được Đảng ủy, HĐND-UBND xã Khoen On quan tâm và tập trung chỉ đạo. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thâm canh, tăng vụ. Tham mưu thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn để góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân như: Hỗ trợ trồng cây ăn quả, hỗ trợ giống, máy móc, chuồng trại… và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã là 829,61 ha. Trong đó: Tổng diện tích cây lương thực có hạt 338 ha (cây ngô 80 ha, cây lúa 258 ha); cây ăn quả 65,57 ha; 148 ha cây rau màu và công nghiệp ngắn ngày khác (cây sắn, đậu tương, lạc…), quế 110,64 ha, chè 167,4 ha.
- Hiện nay trên địa bàn xã 01 Hợp tác xã, 28 cơ sở buôn bán hàng tạp hóa, dịch vụ nhỏ lẻ khác. UBND xã luôn tạo điều kiện để các công ty, doanh nghiệp, tập thể cá nhân hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm và tăng thu nhập cho Nhân dân trên địa bàn xã. 
c) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn
- Song song với phát triển kinh tế nông nghiệp Cấp uỷ Đảng và chính quyền xã trong những năm qua đã không ngừng tạo điều kiện thuận lợi, chính sách hỗ trợ, nhằm phát triển đa dạng hoá các ngành nghề, hoạt động dịch vụ thương mại, hàng hoá phong phú đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Cụ thể:
+ Khuyến khích động viên Nhân dân chuyển đổi ngành nghề, đa dạng hóa ngành nghề nông thôn. Đặc biệt là du nhập các ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu của thị trường như nghề xuất khẩu lao động. Năm 2024 trên địa bàn xã có 02 lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Để kích cầu cho các gia đình có con em có nhu cầu đi xuất khẩu, UBND xã phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên hỗ trợ các gia đình vay vốn khi các gia đình có nhu cầu, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con em trong gia đình được đi xuất khẩu lao động.
d) Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân
- Uỷ ban nhân dân xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, huyện trong việc xây dựng mô hình, hỗ trợ sản xuất, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã.
- Việc đầu tư cho sản xuất được quan tâm, ưu tiên bố trí các nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất; trong đó đẩy mạnh sản xuất thâm canh, tăng vụ, phát triển và hình thành vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa trên địa bàn. Qua đó đã thúc đẩy sản xuất phát triển nâng cao thu nhập cho người dân, tạo điều kiện cho người dân tham gia thực hiện xây dựng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn. 
- Trong giai đoạn 2021-2024 các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp được triển khai như: Hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập chung giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025; hỗ trợ từ các chương trình dự án khác... Các chính sách hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng, đúng mục đích giúp thúc đẩy phát triển nông nghiệp của xã theo hướng hàng hóa tập trung, đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Đến nay thu nhập bình quân của xã đạt 45 triệu đồng/người/năm.
- Kết quả thực hiện (kết quả rà soát cuối năm 2024): Tỷ lệ nghèo đa chiều của xã 12,53%, trong đó: 
+ Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 5,37% (48/894 hộ). 
+ Tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 7,38% (66/894 hộ).
2.4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2024
[bookmark: _Hlk169686566]Tổng kinh phí đã thực hiện: 65.525,72 triệu đồng, trong đó: 
- Ngân sách trung ương: 837 triệu đồng, chiếm 1,27%
- Ngân sách cấp tỉnh: 2.811 triệu đồng, chiếm 4,28%
- Ngân sách cấp huyện: 2.425 triệu đồng, chiếm 3,7 %
- Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 54.762,82 triệu đồng, chiếm 83,5%
- Vốn tín dụng: 4.583 triệu đồng, chiếm 6,99%
- Nhân dân đóng góp 76,5 triệu đồng, chiếm 0,11% (đóng góp bằng ngày công).
- Các nguồn vốn khác: 30,4 triệu đồng, chiếm 0,04%.
3. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới 
3.1. Tiêu chí số 1 về quy hoạch
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- 1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và được công bố công khai đúng thời hạn: Đạt.
- 1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch: Đạt.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Xã đã chỉ đạo và thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch, công khai quy hoạch đảm bảo theo quy định.
- Các nội dung đã thực hiện: 
+ Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng quy hoạch chung với kinh phí 200 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt tại Quyết định số 4710/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của huyện Than Uyên về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Khoen On, huyện Than Uyên. Xã đã chỉ đạo và thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch. Công bố quy hoạch tại Thông báo số 50/TB-UBND ngày 31/12/2023 Về việc công bố công khai Quy hoạch chung xây dựng xã Khoen On, huyện Than Uyên và công khai niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hoá các bản, trang thông tin điện tử của xã và các phương tiện thông tin đại chúng khác. 
+ Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt tại Quyết định số 4710/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của huyện Than Uyên về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Khoen On, huyện Than Uyên và quản lý thực hiện theo đúng quy hoạch được phê duyệt.
- Kinh phí thực hiện: 200 triệu đồng (nguồn ngân sách nhà nước). 
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.2.  Tiêu chí số 2 về giao thông
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- 2.1. Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm 100%.
- 2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm ≥ 80%.
- 2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm 100% (≥ 80% cứng hóa).
- 2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm 100% (≥ 50% cứng hóa).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Xã đã tích cực huy động mọi nguồn lực, tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án; vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông trong khu dân cư, nội đồng và các công trình công cộng.
- Các nội dung đã thực hiện: Từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới đến nay xã đã nâng cấp, làm mới được 14,7 km đường xã với bề mặt 3,5m, nền đường 4m; 22,7 km đường liên bản với bề mặt 2-3,5m, nền đường 3,5-4,5m; 18,98 km đường ngõ xóm và cứng hóa 5,43 km trục chính nội đồng với bề mặt 1,5-2m, nền đường 1,5-2m cụ thể như sau: 
+ Duy tu, bảo dưỡng sửa chữa cầu treo bản mùi, cầu treo bản Chế Hạng xã Khoen On, kinh phí 330 triệu đồng;
+ Duy tu, sửa chữa đường từ QL279D đi bản Mùi xã Khoen On, kinh phí 250 triệu đồng;
+ Nâng cấp sửa chữa đường nội bản và hệ thống rãnh thoát nước tại bản On xã Khoen On, kinh phí 1000 triệu đồng;
+ Duy tu, sửa chữa đường GTNT nội bản Đốc xã Khoen On, kinh phí 630 triệu đồng;
+ Nâng cấp, sửa chữa đường bê tông, kè bê tông bảo vệ đường bản Mùi 2 xã Khoen On, kinh phí 625 triệu đồng;
+ Kè rọ đá đường bản Mở đi Noong Quang xã Khoen On, kinh phí 220 triệu đồng;
+ Làm mới đường nội đồng bản Hua Đán xã Khoen On, kinh phí 1.300 triệu đồng;
+ Đường nội đồng bản On đi Phiêng Mựt xã Khoen On, kinh phí 2.000 triệu đồng;
+ Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nộị bản Mùi 2, xã Khoen On, kinh phí 285 triệu đồng;
+ Khắc phục, sửa chữa tuyến đường bản Mở đi Noong Quang xã Khoen On, kinh phí 736 triệu đồng;
+ Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, Tuyến đường bản Mùi đi Hua Đán xã Khoen On, kinh phí 638 triệu đồng;
+ Làm mới đường nội đồng Hua Mùi xã Khoen On, kinh phí 1.000 triệu đồng;
+ Duy tu sửa chữa đường nội bản Mùi 1, kinh phí 135 triệu đồng;
+ Duy tu sửa chữa đường nội bản Sàng, kinh phí 332 triệu đồng;
+ Làm mới đường ra khu sản xuất bản Noong Quang, kinh phí 2.500 triệu đồng;
+ Làm mới đường ra khu sản xuất vùng chè Ta Gia và Khoen On, kinh phí 13.950 triệu đồng;
+ Duy tua, bảo dưỡng bản Mùi 1 đi Hua Đán L=7km; bản Mở đi Noong Quang L=7,8km; bản Sàng đi Chế hạng L=2km, kinh phí 108 triệu đồng;
+ Nâng cấp, sửa chữa đường bê tông, kè bê tông bảo vệ đường Bản Mùi 2 xã Khoen On, kinh phí 610 triệu đồng;
+ Làm kè rọ đá đường bản Mở đi Noong Quang, kinh phí 215 triệu đồng;
- Kinh phí thực hiện: 28.864 triệu đồng (nguồn ngân sách nhà nước 28.864 triệu đồng).
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
- Chỉ tiêu 2.1. Xã có 14,7/14,7 km đường xã được nhựa hóa, đạt 100% (đạt).
- Chỉ tiêu 2.2. Xã có 22,7/22,7 km đạt 100% đường thôn, bản và đường liên thôn bản được cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm (đạt).
- Chỉ tiêu 2.3. Xã có 18,98/21,79 km đạt 87,1% đường ngõ xóm được cứng hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm (đạt).
- Chỉ tiêu 2.4. Xã có 5,43/10,69 đạt 50,8% km đường trục chính nội đồng được cứng hóa (đạt).
3.3.  Tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng, chống thiên tai
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt ≥ 85%. 
- 3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ: Đạt.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Hệ thống thủy lợi của xã được đầu tư nâng cấp hàng năm phục vụ sản xuất cho Nhân dân. Hàng năm UBND xã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ huy đảm bảo đúng quy định; thường xuyên củng cố, sửa chữa các hạng mục công trình trọng điểm phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công tác bảo vệ, nạo vét hệ thống công trình thủy lợi của xã được thực hiện thường xuyên.
- Các nội dung đã thực hiện: Trên địa bàn xã có 10 công trình thủy lợi cụ thể:
+ Thủy lợi Huổi Đốc: Chiều dài kênh 1,3 km (kênh bê tông 1,2 km), năng lực tưới tiêu 20ha, thực tế khai thác 14 ha.
+ Thủy lợi bản Mùi 1: Chiều dài kênh 3,64 km (kênh bê tông 3,17km, kênh đất 0,57 km), năng lực tưới tiêu 50ha, thực tế khai thác 38 ha.
+ Công trình thủy lợi Là Nò: Chiều dài kênh 4,53 km (kênh bê tông 1,33 km kênh đất 2,2 km), năng lực tưới tiêu 20ha, thực tế khai thác 15 ha.
+ Công trình thủy lợi bản Mùi 2: Chiều dài kênh 1,6 km (kênh đất 0,5 km, kiên cố 1,1 km), năng lực tưới tiêu 50 ha, thực tế khai thác 38,5 ha.
+ Công trình Thủy lợi Noong Quang: Chiều dài kênh 3 km (kênh đất 1 km, kiên cố 2 km), năng lực tưới tiêu 25ha, thực tế khai thác 20,5 ha.
+ Thủy lợi Tà Lồm: Chiều dài kênh 2,58 km (kênh bê tông 2,58 km), năng lực tưới tiêu 25 ha, thực tế khai thác 21 ha.
+ Thủy lợi bản Láu Luông (bản Mở): Chiều dài kênh 2,44 km (kênh bê tông 1,44km, kênh đất 1 km), năng lực tưới tiêu 25 ha, thực tế khai thác 20 ha.
+ Công trình thủy lợi Hua Đán: Chiều dài kênh 4,49 km (kênh bê tông 3,49 km kênh đất 1 km), năng lực tưới tiêu 25ha, thực tế khai thác 20,5ha.
+ Công trình thủy lợi bản On: Chiều dài kênh 1,4 km (kiên cố 1,4 km), năng lực tưới tiêu 15 ha, thực tế khai thác 9 ha.
+ Công trình Thủy lợi Chế Hạng: Chiều dài kênh 0,96 km (kiên cố 0,96 km), năng lực tưới tiêu 30 ha, thực tế khai thác 28 ha.
Các công trình được duy tu bảo dưỡng hàng năm đảm bảo tưới, tiêu chủ động 228/250 ha đạt 91,32%. 
- Trên địa bàn đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, xã Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Khoen On theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND xã Khoen On.
- Kinh phí thực hiện: 288 triệu đồng (nguồn kinh phí thuỷ lợi phí).
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
- Chỉ tiêu 3.1. Xã có 228/250 ha đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động, đạt 91,32% (đạt). 
- Chỉ tiêu 3.2. Xã có phương án phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Tổ chức diễn tập theo định kỳ, quy định, đạt loại giỏi trở lên (đạt).
3.4. Tiêu chí số 4 về điện
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn: Đạt.
- 4.2. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn ≥95%. 
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Xã đã chỉ đạo, vận động các hộ dân lắp công tơ riêng để chống cháy chập điện, kéo điện để 100% các hộ dân đều được sử dụng điện.
- Các nội dung đã thực hiện: Hệ thống lưới điện của xã được đầu tư đồng bộ từ các trạm biến áp đến hệ thống đường dây, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, chất lượng và cung cấp điện liên tục, trực tiếp tới hộ dân, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Toàn xã có 11 trạm hạ thế: TBA-TĐC Bản On dung lượng 50KVA; TBA-TĐC bản On 1; TBA-TĐC Sàng dung lượng 50KVA; TBA-TĐC bản Mở (Láu Luông) dung lượng 50 KVA, TBA-TĐC bản Đốc dung lượng 50KVA, TBA- bản Noong Quang dung lượng 50KVA, TBA- bản Hua Đán dung lượng 50 KVA, TBA- bản Tà Lồm dung lượng 50KVA, TBA- bản Chế Hạng dung lượng 50KVA, TBA- bản Mùi 1 dung lượng 50KVA, TBA- bản Mùi 2 dung lượng 50KVA  cung cấp điện cho 894 hộ trong đó có 884 hộ ký hợp đồng với điện lực huyện. 
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
- Chỉ tiêu 4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn theo quy định (đạt).
- Chỉ tiêu 4.2. Toàn xã có 884/894 hộ, đạt 98,88% đăng ký trực tiếp và sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn (đạt). 
3.5. Tiêu chí số 5 về trường học
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định: Xã có có từ 3 trường trở xuống: 100% đạt chuẩn về CSVC tối thiểu, trong đó ≥50% đạt chuẩn về CSVC mức độ 1.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Những năm qua cấp ủy Đảng, chính quyền xã Khoen On đã tập trung lãnh chỉ đạo, xác định giáo dục là một trong những tiêu chí then chốt trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đưa ra nhiều giải pháp để phát triển trong giáo dục.
- Các nội dung đã thực hiện: Các trường học trên địa bàn xã luôn được quan tâm đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học và đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tại Quyết định 2378/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Lai Châu, Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ 1, Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ 2, cụ thể:
+ Trường Mầm non: Trường trung tâm có 01 phòng học âm nhạc, 01 phòng thể chất, 01 phòng steam, 02 phòng học, 01 phòng họp, 01 phòng ban giám hiệu, 01 nhà bếp, 02 phòng vệ sinh, 01 sân vui chơi cho trẻ em, 01 phòng y tế, 02 phòng công vụ, 01 phòng kế toán. Điểm trường bản Mùi: 01 phòng học, 01 thư viện, 01 phòng thể chất, 01 nhà bếp, 02 nhà vệ sinh, 01 sân chơi cho trẻ. Điểm trường bản On 1: 02 phòng học, 01 nhà bếp, 02 công vụ, 02 nhà vệ sinh, 01 sân chơi cho trẻ. Điểm trường bản Tà Lồm: 01 phòng học, 01 nhà bếp, 02 nhà vệ sinh, 01 sân chơi cho trẻ. Điểm trường bản Hua Đán: 02 phòng học, 01 nhà bếp, 01 công vụ, 02 nhà vệ sinh, 01 sân chơi cho trẻ. Điểm trường bản Chế Hạng: 01 phòng học, 01 nhà bếp, 02 nhà vệ sinh, 01 sân chơi cho trẻ. Điểm trường bản Mở: 01 phòng học, 01 nhà bếp, 01 công vụ, 02 nhà vệ sinh, 01 sân chơi cho trẻ. Điểm trường bản Đốc: 01 phòng học, 01 nhà bếp, 02 nhà vệ sinh, 01 sân chơi cho trẻ. Điểm trường bản Noong Quang: 02 phòng học, 01 nhà bếp, 01 công vụ, 02 nhà vệ sinh, 01 sân chơi cho trẻ. 
Năm 2023 nhà trường được sửa chữa, cải tạo (các điểm trường) theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND huyện Than Uyên về phê duyệt báo cáo kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình của trường mầm non xã Khoen On với tổng mức đầu tư kinh phí 1.300 triệu đồng (nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023.
Nhà trường đã được Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và ngân sách huyện đối ứng đầu tư xây dựng điểm trường Nong Quang là 1.979.462.000 đồng; hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu hỗ trợ xây dựng 01 lớp tại điểm Tà Lồm 210 triệu đồng.
+ Trường Tiểu học: Trường trung tâm có 9 phòng văn hóa, 3 phòng khối phòng hành chính quản trị, 11 phòng học tập, 1 phòng hỗ trợ học tập, 1 phòng khối phòng phụ trợ, 6 phòng khối phòng phục vụ sinh hoạt. Điểm trường Bản Mùi: có 9 phòng học, 5 phòng công vụ, 1 nhà để xe, 3 phòng khối phòng phục vụ sinh hoạt. Điểm trường Bản Hua Đán: có 2 phòng học. Điểm trường Bản Noong Quang: có 2 phòng học, 01 phòng công vụ. Điểm trường Bản Tái định cư: có 2 phòng học, 1 phòng công vụ, 1nhà để xe.
Trong giai đoạn 2021-2025 có thực hiện xây dựng nhưng hạng mục 02 phòng học, 02 phòng QLBT, 14 phòng phục vụ học tập, hệ thống phòng cháy chữa cháy,  với kinh phí khoảng 20.000 triệu đồng. 
+ Trường trung học cơ sở: Trường trung tâm có 8 phòng học, 5 phòng học bộ môn, 2 phòng hỗ trợ học tập, 8 phòng khối phòng phụ trợ; khu chơi thể dục, thể thao: 01 khu vực, 2 khối phòng phục vụ sinh hoạt. Điểm trường bản Mùi: 6 phòng học, 1 phòng học bộ môn,  1 phòng hỗ trợ học tập, 5 phòng khối phòng phụ trợ.
Trong giai đoạn 2021-2025 có thực hiện xây dựng những hạng mục: Sân bóng đá nhân tạo, lát sân trường, nhà để xe, nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà kho với kinh phí 2.700 triệu đồng.
- Kinh phí thực hiện: 26.189 triệu đồng. 
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.6. Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã: Đạt.
- 6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định: Đạt.
- 6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng 100%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: UBND xã Khoen On đã quan tâm chỉ đạo kiểm tra thực tế hiện trạng nhà văn hóa xã, bản, sân thể thao, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Triển khai xây dựng hoặc nâng cấp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Các nội dung đã thực hiện:
+ Nhà văn hoá trung tâm xã được quy hoạch, đầu tư xây dựng, nâng cấp có tổng diện tích sử dụng là 1.342 m2, diện tích sàn là 150 m2, với 200 chỗ ngồi, có đầy đủ phòng chức năng theo quy định.
+ Xã đã huy động vốn xã hội hóa và góp công của cán bộ công chức và nhân dân để thực hiện được 01 điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định và được đặt tại nhà văn hóa trung tâm xã.
+ Thường xuyên tu sửa, chỉnh trang, nâng cấp 11 điểm nhà văn hoá để làm nơi sinh hoạt chính. 100% số bản có nhà văn hóa, 11/11 bản trong đó: 
+ Nhà văn hóa bản On diện tích sử dụng là 785,8 m2, hội trường nhà văn hóa 110 chỗ ngồi, sân tập thể thao 300 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 80%, trang thiết bị hội trường đạt 80%;
+ Nhà văn hóa bản On 1 diện tích sử dụng là 605,5m2, hội trường nhà văn hóa 50 chỗ ngồi, sân tập thể thao 300 m2công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 80%, trang thiết bị hội trường đạt 80%
+ Nhà văn hóa bản Sàng diện tích sử dụng là 377,6 m2, hội trường nhà văn hóa 50 chỗ ngồi, sân tập thể thao 200 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 70%, trang thiết bị hội trường đạt 70%;
+ Nhà văn hóa bản Mở diện tích sử dụng là 875,1 m2, hội trường nhà văn hóa 100 chỗ ngồi, sân tập thể thao 3000 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 80%, trang thiết bị hội trường đạt 80%;
+ Nhà văn hóa bản Đốc diện tích sử dụng là 374,6 m2, hội trường nhà văn hóa 80 chỗ ngồi, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 70%, trang thiết bị hội trường đạt 70%;
+ Nhà văn hóa bản Noong Quang diện tích sử dụng là 394,4 m2, hội trường nhà văn hóa 80 chỗ ngồi, sân tập thể thao 500 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 70%, trang thiết bị hội trường đạt 70%;
+ Nhà văn hóa bản Hua Đán diện tích sử dụng là 293,1 m2, hội trường nhà văn hóa 80 chỗ ngồi, sân tập thể thao 1000 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 70%, trang thiết bị hội trường đạt 70%;
+ Nhà văn hóa bản Tà Lồm diện tích sử dụng là 260,6 m2, hội trường nhà văn hóa 60 chỗ ngồi, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 70%, trang thiết bị hội trường đạt 70%;
+ Nhà văn hóa bản Chế Hạng diện tích sử dụng là 675,5 m2, hội trường nhà văn hóa 60 chỗ ngồi, sân tập thể thao 300 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 70%, trang thiết bị hội trường đạt 70%;
+ Nhà văn hóa bản Mùi 1 diện tích sử dụng là 222,3 m2, hội trường nhà văn hóa 125 chỗ ngồi, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 80%, trang thiết bị hội trường đạt 80%;
+ Nhà văn hóa bản Mùi 2 diện tích sử dụng là 268,9 m2, hội trường nhà văn hóa 125 chỗ ngồi, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 80%, trang thiết bị hội trường đạt 80%;
- Kinh phí thực hiện: 1.312 triệu đồng (nhà nước hỗ trợ 1.267 triệu đồng, nguồn nhân dân đóng góp 45 triệu đồng).
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
- Chỉ tiêu 6.1. Hiện nay xã có 01 nhà văn hóa trung tâm (đạt).
- Chỉ tiêu 6.2. Hiện có, 01 sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã (bản Mở), các khu ngoài trời của trường mầm non và các điểm trường tại các bản, 01 điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định tại nhà văn hóa xã (đạt). 
- Chỉ tiêu 6.3. Có 11/11 bản có nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng (đạt).
3.7. Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa (trường hợp xã không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, việc xét xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới áp dụng theo quy định, hướng dẫn của Bộ Công Thương): Đạt.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Xã có quy hoạch chợ nông thôn theo Quyết định số 4710/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của huyện Than Uyên về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Khoen On, huyện Than Uyên. 
- Các nội dung đã thực hiện: Hiện nay, trên địa bàn xã có 28 cửa hàng bách hóa tổng hợp cung cấp hàng hóa tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu của người dân trong xã; ngoài ra người dân còn thường xuyên trao đổi mua bán hàng hóa tại chợ xã Ta Gia, nên chưa có nhu cầu đầu tư xây dựng chợ.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.8. Tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính: Đạt.
- 8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet: Đạt.
- 8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn: Đạt.
- 8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành: Đạt.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Xã Khoen On thường xuyên ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành. Hệ thống thông tin, truyền thông trong những năm qua được đầu tư xây dựng (hạ tầng viễn thông, trang thiết bị thông tin và truyền thông), 
+ Xã có 01 điểm bưu điện văn hóa; 11/11 bản trên địa bàn xã được cung cấp dịch vụ viễn thông, internet.
+ Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến bản; 100% số bản đều có hệ thống loa, cụm loa ngoài trời hoạt động ổn định được đầu tư theo Quyết định số 203/QĐ-STTTT ngày 09/10/2024, thực hiện tiếp sóng và truyền tải các thông tin đảm bảo tất cả các hộ trong thôn nghe được.
+ Hiện xã đang sử dụng phần mềm “Quản lý văn bản”, “Một cửa điện tử” và “Hộp thư điện tử công vụ” vào công tác quả lý điều hành tạo thuận tiện, hiệu quả trong giải quyết công việc; đã tiến hành việc triển khai việc ký số, cung cấp và thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử.
- Kết quả thực hiện
+ Điểm phục vụ bưu chính hiện được đặt tại bản On (cạnh trụ sở UBND xã). Bưu điện huyện có hợp đồng với bà Lò Thị Thạnh để vận chuyển và phát thư báo, công văn, tài liệu, bưu điện gửi việc chuyển phát được thực hiện nhanh chóng, chính xác và kịp thời.
+ 11/11 bản đã phủ sóng điện thoại di động của các nhà mạng Viettel, Vinaphone… 11/11 thôn bản có điểm truy cập Internet.
+ Xã có 01 hệ thống truyền thanh thông minh không dây được triển khai tới 11/11 bản (đạt).
+ Hiện nay xã đang sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Lai Châu, phần mềm kế toán MISA và một số phần mềm tiện ích khác .
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.9. Tiêu chí số 09 về nhà ở dân cư
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 9.1. Nhà tạm, dột nát: Không.
- 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố ≥ 80%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: UBND xã Khoen On đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng, chỉnh trang nhà cửa được chính quyền cơ sở chú trọng triển khai.
- Các nội dung đã thực hiện: Vận động các hộ gia đình đầu tư, cải tạo nâng cấp nhà ở và các công trình vệ sinh tạo cảnh quan sạch đẹp. Kết quả đã xóa được 16 nhà tạm, Vốn xã hội hoá và Mặt trận tổ quốc huyện hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình khó khăn 10 nhà/ 40 triệu đồng (bằng 400 triệu đồng), hỗ trợ nhà ở cho 06 hộ gia đình mỗi hộ 40 triệu đồng (bằng 240 triệu) nguồn CTMTQG giảm nghèo bền vững. Hiện toàn xã có 894/894 hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố, đạt 100% (đạt).
- Kinh phí thực hiện: 640 triệu đồng.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt. 
3.10. Tiêu chí số 10 về thu nhập
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người) năm 2024 ≥ 45 triệu đồng.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trong xã.
- Các nội dung đã thực hiện: 
+ Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp được triển khai, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích giúp thúc đẩy phát triển nông nghiệp của xã theo hướng hàng hóa tập trung, đem lại thu nhập ổn định cho người dân như:  hỗ trợ theo Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh là 1.623,02 triệu đồng; hỗ trợ theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập chung giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ xây dựng chuồng trại và trồng cỏ chăn nuôi gia súc 1.234.080.000 đồng, hỗ trợ trồng chè: 3.365.142.500 đồng; hỗ trợ Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 là 643.487.416 đồng; hỗ trợ từ các chương trình dự án giảm nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi (trồng Mít TL1) là: 2.713.268.524,8 đồng. Tiểu Dự án 1 - Dự án 3 Chương trình giảm nghèo bền vững (máy nông nghiệp): 600.000.000 đồng. Hỗ trợ liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò năm 2022 tổng kinh phí 716.040.000 đồng, năm 2024 tổng kinh phí là 1.846.800.000 đồng.
+ Năm 2024 tình hình kinh tế xã Khoen On tiếp tục ổn định và có bước phát triển cụ thể: 
Trồng trọt: Tổng diện tích cây lương thực có hạt thực hiện được 328 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.588,9 tấn; bình quân lương thực đầu người 324,7kg/năm. Tổng diện tích cây mắc ca trên địa bàn xã hiện có 18,93 ha trồng xen chè. Diện tích cây ăn quả hiện có 65,57 ha, trong đó năm 2023 trồng 20,2 ha cây mít TL1 và chanh leo 4,7 ha. Năm 2024 triển khai trồng mới được 11,6 ha chè, nâng tổng diện tích chè toàn xã lên 167,4 ha; trồng mới 22,61 ha cây quế và 2,4ha cây gỗ lớn. 
Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc hiện có: 4.274 con, gia cầm là 13.787 con.
Thủy sản: 18 ha nhân dân nuôi quảng canh và 45 lồng cá trên lòng hồ Thủy điện Huội Quảng.
Lâm nghiệp: Tổng diện tích rừng của xã là 5.819,81 ha; rừng phòng hộ 993,76 ha, rừng sản xuất 4.826,05 ha, độ che phủ rừng 39,51%. Hàng năm Đảng ủy, chính quyền xã chỉ đạo vận động nhân dân bảo vệ rừng và trồng mới rừng. Tổng diện tích quế được trồng qua các năm là 45,04 ha, trong đó thực hiện trồng mới năm 2024 được 15,68 ha. Công tác nghiệm thu, chi trả DVMTR thực hiện hàng năm (năm 2024, diện tích nghiệm thu được chi trả là: 3.793,34 ha, số tiền chi trả: 3.913.705.090 đồng).
+ Mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được xã thực hiện như: Liên kết nuôi cá lồng đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, có truy xuất nguồn gốc VietGap lúa Nếp 97 tại bản Mùi 1, bản Mùi 2; liên kết theo chuỗi giá giá chăn nuôi bò năm 2022 và năm 2024. 
+ Từ các kết quả trên nâng thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 48 triệu đồng/người/năm tăng so với cùng kỳ năm 2023 là 6 triệu đồng/người/năm.
- Kinh phí thực hiện: 5.760.505.090 đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ              5.760.505.090 đồng)
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.11. Tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 (< 13%).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Trong những năm qua, chính quyền, đoàn thể xã đã tích cực thực hiện đồng bộ các chính sách về an sinh xã hội, lồng ghép với Chương trình giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.
- Các nội dung đã thực hiện: Xã Khoen On đã tập trung nguồn lực, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ giảm nghèo, cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản. Trong giai đoạn 2021-2024, đã tạo điều kiện cho người nghèo vay vốn tín dụng 4.583 triệu đồng, đào tạo nghề cho người nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo (hỗ trợ 84 con bò sinh sản, hỗ trợ máy cày 28 cái...), giải quyết việc làm cho người nghèo.
Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 5,37% (48 hộ), hộ cận nghèo 7,38% (66 hộ). Tỷ lệ nghèo đa chiều của xã năm 2024 giảm còn 12,53% (hộ nghèo đa chiều là 46 hộ do trừ 2 hộ nghèo không có khả năng lao động, hộ cận nghèo đa chiều 66 hộ).
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.12. Tiêu chí số 12 về lao động
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥70%. 
- 12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥ 20%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: UBND xã Khoen On phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Than Uyên mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn để nâng cao kiến thức, kỹ năng, tay nghề và tìm kiếm cơ hội việc làm cho người lao động nông thôn.
- Các nội dung đã thực hiện: Tổ chức được 13 lớp 395 lao động, nâng tổng số lao động qua đào tạo 2.185/2.997 người đạt 72,91%, số lao động qua đào tạo có bằng câp, chứng chỉ 675/2.997 người đạt 22,5%. Trong năm 2024 trên địa bàn xã có 02 lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
- Kinh phí thực hiện: 78 triệu đồng. 
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.13. Tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã, hoặc xã có tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và có hợp đồng hợp tác, tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương: Đạt.
- 13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững: Đạt.
- 13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương: Đạt.
- 13.4. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường: Đạt.
- 13.5. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả: Đạt.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: UBND xã Khoen On đã chỉ đạo, hướng dẫn HTX hoạt động bám sát chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ, thực hiện các đề án phục vụ sản xuất có hiệu quả, duy trì các khâu dịch vụ, không làm ăn thua lỗ, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng có giá trị kinh tế cao nâng cao thu nhập cho nhân dân.
- Các nội dung đã thực hiện: 
+ Trên địa bàn các xã hiện có 01 hợp tác xã, cụ thể:
HTX nông nghiệp thành lập năm 2024 tại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số 6200124042 gồm 10 thành viên hoạt động chính trong vực nuôi trồng thủy sản nội địa. Doanh thu của HTX năm 2024 là 40 triệu đồng, bình quân thu nhập 4 triệu đông/lao động. 
Hợp tác xã phát huy được hiệu quả trong việc cung ứng, liên kết tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên. Hiệu quả của các Hợp tác xã bước đầu đã được nâng cao, đi vào chiều sâu và chủ động vươn lên, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho thành viên và nông dân góp phần quan trọng vào quá trình phát triển sản xuất, giảm nghèo.
- Mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đảm bảo bền vững được xã thực hiện đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế. Có mô hình liên kết mật ong đem lại hiệu quả kinh, nâng cao thu nhập cho người dân.
- Sản phẩm Lúa hàng hoá đã thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP tại Quyết định số 1228/2024/QĐ-NATEK ngày 30/10/2024 của Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ NATEK về việc cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuận (VIETGAP).
- Trên địa bàn đã thành lập tổ khuyến nông cộng đồng theo Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và hoạt động hiệu quả tại Quyết định số 94a/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND xã Khoen On về việc thành lập Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Khoen On và có quy chế hoạt động được ký ngày 28/7/2023.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.14. Tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- 14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xóa mù chữ.
+ Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
+ Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2.
+ Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 ≥ 98%.
+ Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.
+ Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
+ Trung tâm học tập cộng đồng đánh giá/xếp loại.
- 14.2. Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp) ≥ 70%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: UBND xã Khoen On phối hợp với các trường đóng trên địa bàn đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục, chất lượng giáo dục được quan tâm, thực hiện một cách đồng bộ. Tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục.
- Các nội dung đã thực hiện: Chỉ đạo các đơn vị trường học duy trì số lượng đội ngũ CBQL, giáo viên và học sinh[footnoteRef:3]; tổ chức tốt các hoạt động dạy và học đảm bảo sỹ số tỷ lệ chuyên cần từ 96% trở lên. Duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 1. [3: Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường 116 Trong đó trường TH&THCS: 83 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trường Mầm non: 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tổng số học sinh trên địa bàn xã: 47 lớp/1.303 học sinh. Bậc tiểu học: 22 lớp /523 học sinh. Bậc THCS: 12 lớp /474 HS. Bậc mầm non: 13 lớp/306HS. Tỉ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp đạt theo kế hoạch đề ra.  ] 

- Khối lượng đã thực hiện:
+ Duy trì đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (Quyết định số 4313/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023).
+ Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 là 84/84 = 100% (trừ 2 HSKT và trẻ đến học nhờ) Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của UBND huyện Than Uyên về việc công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024
+ Tỷ lệ kết quả học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024 tiếp tục đi học trung học phổ thông, bổ túc, học nghề đạt 59/83=71,1%.
+ Trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá/xếp loại khá.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.15. Tiêu chí số 15 về Y tế
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥90%.
- 15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
- 15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ≤ 24%.
- 15.4. Xã triển khai thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT được quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Khoen On và sự tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể của xã.
- Các nội dung đã thực hiện: 
+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT. 
+ Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế tại Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023 đạt 86,5 điểm.
+ Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, sức khỏe sinh sản, thực hiện Chương trình dinh dưỡng được chú trọng quan tâm đã tạo các điều kiện tốt nhất cho sự phát triển về thể chất và tinh thần cho trẻ em; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về chiều cao là 85/358 đạt 23,76%.
+ Xã đã xây dựng kế hoạch triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn. Trạm y tế xã có bố trí phòng làm việc, có bàn ghế văn phòng, có 01 máy tính để bàn có kết nối mạng internet và cài đặt ứng dụng, phần mềm để thực hiện sổ khám sức khỏe điện tử, nhân viên y tế đều sử dụng thành thạo phần mềm sổ khám sức khỏe điện tử. Thường xuyên cập nhật thông tin sức khỏe của người dân vào hồ sơ sức khỏe điện tử, thực hiện quản lý sức khỏe người dân qua phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Kết quả tương ứng với tỷ lệ 4654/4948 người đạt 94,05% người dân trên địa bàn xã có sổ khám chữa bệnh điện tử.
- Khối lượng đã thực hiện:
+ Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn là 4912/4948 đạt 99,27%.
+ Hiện xã đạt tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2023 tại Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023. 
+ Hiện xã có 85/358 trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi, đạt 23,76%.
+ Xã triển khai thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử: Đã triển khai thực hiện.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.  
3.16. Tiêu chí số 16 về văn hóa
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới ≥ 75%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Xã luôn chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các bản.
- Các nội dung đã thực hiện: Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có sức lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực, sâu sắc và toàn diện đối với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng cao và đến nay số bản được công nhận đạt danh hiệu văn hoá là 5/5 bản; tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 88,48%.
- Hàng năm xã đều xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới cụ thể:
+ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND xã Khoen On kế hoạch Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Khoen On năm 2023.
+ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 10/12/2023 của UBND xã Khoen On kế hoạch Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Khoen On năm 2024.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.17. Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn ≥20% (≥ 10% từ hệ thống cấp nước tập trung).
- 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường ≥ 90%.
- 17.3. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung.
- 17.4. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥2m2/người.
- 17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.
- 17.6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định ≥70%
- 17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 100%.
- 17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch ≥ 70%.
- 17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường ≥ 60%.
- 17.10. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm 100%.
- 17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ≥ 30%.
- 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định ≥ 30%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Khoen On quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ, các ngành, đoàn thể và sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm thiết thực.
- Các nội dung đã thực hiện: 
+ Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hệ thống thoát nước khu dân cư, điểm thu gom, tập kết rác thải sinh hoạt; vệ sinh nhà cửa, sử dụng nước sạch, giữ gìn cảnh quan, đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải đúng nơi quy định; xây nhà tiêu hợp vệ sinh; thân thiện với môi trường, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn... Các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ nuôi trồng thủy sản đều thực hiện các biện pháp và ký cam kết đảm bảo về bảo vệ môi trường.
+ Công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo thực hiện: chỉ đạo các bản, các đơn vị duy trì tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm, trụ sở làm việc, nơi sinh hoạt cộng đồng như nhà văn hóa các bản gắn với việc thực hiện quy ước, hương ước làng văn hóa, đơn vị văn hóa; triển khai trồng 3 km đường cờ hoa và 1.106 cây xanh các loại trên các tuyến đường trục xã, thôn, nơi công cộng (cơ quan, công sở, trường học,..); thực hiện tốt kế hoạch tổng vệ sinh môi trường toàn dân và đồng hành cùng nhân dân ngày cuối tuần.
+ Việc thực hiện và quản lý nghĩa trang theo quy hoạch được triển khai đảm bảo theo quy định. Nghĩa trang của xã được quy hoạch và xây dựng đảm bảo theo quy hoạch.
+ Trong năm qua, công tác bảo vệ môi trường của địa phương có chuyển biến tích cực. Chất thải rắn trên địa bàn xã và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 100%. Các tuyến đường trục xã, trục thôn có hệ thống tiêu thoát nước đảm bảo thông thoáng, hợp vệ sinh. Thường xuyên tuyên truyền vận động hộ gia đình phân loại và xử lý rác thải tại hộ, mô hình đào hố rác hữu cơ tại vườn các gia đình đã thu hút được 894 hộ gia đình tham gia giúp giảm tỷ lệ rác thải thu gom tập trung và tạo thêm nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng.
+ Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch của xã.
+ Xã đã thành lập đoàn kiểm tra môi trường và VSATTP phối hợp với đơn vị bản trực tiếp xuống các hộ chăn nuôi tập trung trong xã để kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Khối lượng đã thực hiện:
+ Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn: Toàn xã có 262 hộ/894 hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 29,31% > 20% (đạt). 
+ Chỉ tiêu 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: Toàn xã có 28/28 cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo quy định về vệ sinh môi trường đạt 100% (đạt).
+ Chỉ tiêu 17.3. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung: Về cơ bản, các tuyến đường trong xã thông thoáng, các hộ gia đình cải tạo vườn, chỉnh trang nhà cửa, tổ chức thu dọn vệ sinh, rác thải định kỳ. Đối với nơi công cộng, trụ sở UBND xã, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa các thôn bản được vệ sinh sạch sẽ, có nước sinh hoạt và nhà vệ sinh an toàn. 
Đường xã được nhựa hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm là 14,7/14,7 km; đường bản và đường liên bản được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm là 22,27/22,27 km; đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm là 18,98/21,79 km. 
Khu vực công cộng đều được trồng hoa, cây bóng mát số cây xanh là 1.600 cây 9.896 m2 và được bố trí 30 lò đốt rác 50 thùng đựng rác. 894/894 hộ gia đình được chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, không để chất thải rắn, nước bị ứ đọng.
Hệ thống ao hồ: Thường xuyên được nạo vét, tu sửa, cống rãnh được khơi thông không có mùi hôi thối.
Đối với đường làng ngõ xóm: Thực hiện tốt kế hoạch tổng vệ sinh môi trường toàn dân và đồng hành cùng nhân dân ngày cuối tuần tổ chức dọn vệ sinh, rác thải định kỳ 2 lần/tháng. Công nhân dọn vệ sinh 1 lần/tuần.
Đối với khu vực công cộng: Xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm, trụ sở làm việc, nơi sinh hoạt cộng đồng như nhà văn hóa các bản gắn vào việc thực hiện quy ước, hương ước làng văn hóa, đơn vị văn hóa và đã được công khai niêm yết tại nhà văn hoá và trụ sở uỷ ban xã (đạt). 
[bookmark: _Hlk170823352]+ Chỉ tiêu 17.4. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥ 2m2/người: Tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã 9.896 m2, bình quân chung đạt 2 m2/người (đạt).
+ Chỉ tiêu 17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch: Hiện nay xã có khu nghĩa địa tập trung từng bản, được thực hiện theo quy hoạch; việc mai táng phù hợp với phong tục tập quán địa phương và đảm bảo vệ sinh môi trường (đạt). 
+ Chỉ tiêu 17.6. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý theo quy định: UBND xã đã tổ chức hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại đạt 80% (đạt). 
+ UBND xã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15/10/2024 về thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã năm 2024. Năm 2024 UBND xã đã cấp 100 xe rùa cho tất cả các bản. 894 hộ gia đình đăng ký thu gom rác/894 hộ thu gom = 100%. 
Khối lượng chất thải rắn phát sinh 523.745,8 kg/năm, khối lượng thu gom 523.745,8 kg/năm.
[bookmark: _Hlk170823211]+ Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: Toàn xã đạt 100%. Chất thải rắn y tế được thu gom và vận chuyển về trung tâm y tế huyện để xử lý (đạt).
Thực hiện đầu tư xây dựng bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng xã Khoen On 66 bể/11 bản với tổng nguồn kinh phí 98 triệu. Nâng tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý đạt 100%. Chất thải rắn y tế được thu gom và vận chuyển về trung tâm y tế huyện để xử lý (đạt).
UBND xã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/02/2024 về thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói, chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn và nâng cao nhận thức cho các tổ chức, hộ nông dân trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng thuốc BVTV và thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng theo quy định.
Khối lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đã được thu gom    21.045/21.045 kg tổng khối lượng phát sinh trên địa bàn xã.
Khối lượng chất thải y tế là 350kg/năm, được phân theo từng loại chất thải y tế thông thường và chất thải y tế nguy hại, được thu gom về trung tâm y tế huyện để xử lý.
[bookmark: _Hlk170823382]+ Chỉ tiêu 17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: Toàn xã có 807/894 hộ, đạt 90,2%, có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (đạt).
+ Chỉ tiêu 17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường: Tổng số hộ có chuồng trại chăn nuôi trên địa bàn 380/615 hộ đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường đạt 62% (đạt).
+ Chỉ tiêu 17.10. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm: Trên địa bàn có 03/03 hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100% (đạt). 
[bookmark: _Hlk170823002]+ Chỉ tiêu 17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn: 285/894 hộ phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt 31,9% (đạt).
+ Chỉ tiêu 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định: đạt 30% (đạt).
[bookmark: _Hlk170823442]Hội liên hiệp Phụ nữ xã đã ban hành Kế hoạch 15a/KH-BTV ngày 28/3/2024 của Hội LHPN xã Khoen On về tổ chức truyền thông về thu gom, phân loại, xử lý rác thải nilon tại xã thuộc Dự án CWS huyện Than Uyên năm 2024. Thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” và mô hình “Gạch sinh thái”  tổng số cuộc truyền thông được tổ chức là 30 cuôc/3.135 người tham gia, trung bình 45 người/cuộc. Từ năm 2022 đến nay tổng số gạch là 5.000 viên gạch sinh thái tương đương với 1.500 kg túi nilon.
- Kinh phí thực hiện:  167,2 triệu đồng (nhà nước hỗ trợ: 167,2 triệu đồng).
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt. 
3.18. Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn.	
- 18.2. Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.	
- 18.3. Tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.	
- 18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.	
+ Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn.
+ Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật.
+ Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lýkiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển.Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.
- 18.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội. 	
- 18.6. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn.	
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: UBND xã Pha Mu luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật của xã.
- Các nội dung đã thực hiện: 
+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của xã luôn được quan tâm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có đầy đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.
+ Công tác đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội luôn được UBND xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện. UBND xã có 01 đồng chí phó Chủ tịch HĐND xã là nữ lãnh đạo, 02 nữ nằm trong ban chấp hành. Có 30% phụ nữ tham gia hợp tác xã, dự án giảm nghèo, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực. Không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn. Có 01 địa chỉ tin cậy thuộc dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2024 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn xã Khoen On. 
- Khối lượng đã thực hiện:
+ Chỉ tiêu 18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn: Tổng số cán bộ, công chức cấp xã 19/19 người đạt chuẩn theo quy định (thạc sỹ 01 người, đại học 17 người, cao đẳng 01 người) (đạt). 
+ Chỉ tiêu 18.2. Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: Năm 2024 xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt).
+ Chỉ tiêu 18.3. Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên: Năm 2024, toàn xã có 5/5 tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên (trong đó có Hội liệp phụ nữ Việt Nam đạt loại xuất sắc) (đạt).
+ Chỉ tiêu 18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định: Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND huyện Than Uyên về công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định năm 2023 (đạt).
+ Chỉ tiêu 18.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội: Công tác đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình được quan tâm chỉ đạo thực hiện; công tác bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội được thực hiện tốt. Hiện xã đã thành lập và tổ chức triển khai mô hình “Địa chỉ tin cậy” (đạt).
+ Chỉ tiêu 18.6. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn: Hằng năm xã cử cán bộ, công chức cấp xã, ban phát triển thông bản của xã tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới (đạt). 
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt. 
3.19.Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- 19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng.	
- 19.2. Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Đảng bộ chính quyền xã Khoen On luôn quan tâm đạt Quốc phòng và an ninh lên hàng đầu.
- Các nội dung đã thực hiện: 
+ Xã đã làm tốt công tác quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng; cán bộ được đào tạo trình độ chuyên môn, có nơi làm việc và trang thiết bị theo quy định. Ban Chỉ huy quân sự xã thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu về quốc phòng, các nhiệm vụ phòng chống lụt bão; tổ chức tốt trình tự, thủ tục công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tuyên truyền, giáo dục quốc phòng cho lực lượng vũ trang và nhân dân. Năm 2024, xã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo chỉ tiêu được giao. 
+ Hằng năm Đảng uỷ xã đều xây dựng Nghị quyết chuyên đề về an ninh trật tự, công tác quân sự địa phương, UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới" được triển khai, tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp Nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội ngày càng được chú trọng. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm trật tự xã hội được kiềm chế, không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Các mục tiêu chính trị, công trình kinh tế, quốc phòng, văn hóa - xã hội được bảo vệ.
- Khối lượng đã thực hiện:
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark15][bookmark: _Hlk119401383][bookmark: bookmark18]+ Chỉ tiêu 19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng: Làm tốt công tác Quốc phòng trong thời kỳ mới, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh rộng khắp, lực lượng dân quân tự vệ ở các xã được xây dựng, củng cố, tăng cường đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc; hàng năm các xã đều hoàn thành 100% chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự đảm bảo chất lượng theo quy định (năm 2024 có 6 công dân nhập ngũ). Ban CHQS xã có đủ 04 chức danh, đúng cơ cấu, thành phần; trình độ chuyên môn: 01 đồng chí Chỉ huy trưởng trình độ đại học, 01 đồng chí phó Chỉ huy trưởng đang đào tạo đại học. Bảo đảm Ban CHQS xã có phòng làm việc riêng: Có đủ trang bị, thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật (Luật DQTV, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan). Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân xã: Đã thành lập Chi bộ Quân sự xã tại Quyết định số 110-QĐ/ĐU ngày 30/01/2024 về việc thành lập Chi bộ và chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ quân sự xã Khoen On khóa I, nhiệm kỳ 2022-2025 (đạt). 
+ Chỉ tiêu 19.2. Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng đạt được kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được đảm bảo, không xảy vụ việc bị động, bất ngờ; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn xã. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm và chỉ đạo giải quyết ngay tại cơ sở, góp phần tạo môi trường an ninh, trật tự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên địa bàn xã có mô hình “Tổ liên hộ tự quản về ANTT” tại bản On 1, triển khai lắp đặt 16 mắt “Camera an ninh” tại 08/11 bản, tổng kinh phí thực hiện là 48 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa (đạt).
- Kinh phí thực hiện: 48 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt. 
4. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới
Sau khi rà soát, xác định nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tính đến tháng 10/2024, xã Khoen On không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.
5. Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện với mục tiêu sát với tình hình thực tế; xác định tiêu chí, nhiệm vụ cụ thể cần tập trung nâng cao chất lượng, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ ở cơ sở ngày càng chuyên nghiệp, để tạo động lực phát triển và quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
- Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo được sự đồng thuận cao của Nhân dân đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới.
- Thực hiện dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo được sự đồng thuận trong toàn cộng đồng, phát huy được tinh thần làm chủ của Nhân dân, tập hợp được đông đảo các lực lượng chung tay xây dựng nông thôn mới, tạo nên một sức mạnh tổng hợp làm đổi thay bộ mặt nông thôn, nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 
II. KẾT LUẬN
1. Về hồ sơ
UBND xã Khoen On có đầy đủ hồ sơ, đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
2. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới
Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã Khoen On đã được UBND huyện Than Uyên thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra là: 19/19 tiêu chí, đạt 100%.
3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới
Sau khi rà soát, xác định trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tính đến tháng 10/2024, xã Khoen On không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.
III. KIẾN NGHỊ
Căn cứ kết quả thực hiện, đối chiếu với quy định tại Quyết định 1487/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025. UBND huyện Than Uyên đã tiến hành thẩm tra, lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Khoen On đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2024 theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, kính đề nghị UBND tỉnh Lai Châu thẩm định, xét, công nhận xã Khoen On đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2024.
Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 đối với xã Khoen On của UBND huyện Than Uyên./. 
	Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng điều phối NTM tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Lưu: VT, NN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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	2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm
	100% (≥50% cứng hóa)
	Đạt
	Đạt

	3
	Thủy lợi và phòng chống thiên tai
	3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động
	 ≥85%
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	4
	Điện
	4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	4.2. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn
	 ≥95%
	Đạt
	Đạt

	5
	Trường học
	Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS)
	Xã có hơn 03 trường
	Đạt
	
	

	
	
	
	Xã có từ 03 trường trở xuống
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.3. Tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng
	100%
	Đạt
	Đạt

	7
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa (trường hợp xã không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, việc xét xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới áp dụng theo quy định tại Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ Công Thương).
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	8
	Thông tin và truyền thông
	8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	9
	Nhà ở dân cư
	9.1. Nhà tạm, dột nát
	Không
	Đạt
	Đạt

	
	
	9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố
	 ≥80%
	Đạt
	Đạt

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người)
	Năm 2024 ≥ 45
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	11
	Nghèo đa chiều
	Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
	≤ 13%
	Đạt
	Đạt

	12
	Lao động
	12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	 ≥70%
	Đạt
	Đạt

	
	
	12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	 ≥20%
	Đạt
	Đạt

	13
	Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
	13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã, hoặc xã có tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và có hợp đồng hợp tác, tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.4. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.5. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả.
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	14
	Giáo dục và đào tạo
	14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục trung
	Đạt chuẩn phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	Đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 2
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	Đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 2
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	Trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá/xếp loại
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	14.2. Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp)
	 ≥70%
	Đạt
	Đạt

	15
	Y tế
	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	 ≥90%
	Đạt
	Đạt

	
	
	15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi)
	≤ 24%
	Đạt
	Đạt

	
	
	15.4. Xã triển khai thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	16
	Văn hóa
	Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới
	 ≥75%
	Đạt
	Đạt

	17
	Môi trường và an toàn thực phẩm
	17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn
	Xã không thuộc khu vực III
	Đạt
	
	

	
	
	
	Xã thuộc khu vực III
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất-kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường
	 ≥90%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.3. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.4. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn
	 ≥ 2m2/người
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định
	 ≥70%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch
	 ≥70%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường
	 ≥60%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.10. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn
	 ≥30%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định
	 ≥30%
	Đạt
	Đạt

	18
	Tiếp cận pháp luật
	18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.2. Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.3. Tổ chức chính trị-xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định
	a) Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	b) Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	c) Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.6. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	19
	
	19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	19.2. Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả
	Đạt
	Đạt
	Đạt








